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I. ĐỌC HIỂU 
1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới: 

Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên 

     Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê- đăng,người Ba-na, người 
Gia- rai… đất rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn. 
     Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại. Đuôi nó ở vùng núi Ngọc Linh, cái đầu đã 
ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng như 
rang. Khi nó kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch. 
     Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng 
phun nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay 
mãi, đến cao nguyên Plây-cu, còn bao nhiêu nước trong bụng, bèn phun hết xuống 
thành sông suối. 
     Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng 
thành hai mùa trên đất Tây Nguyên. 

(Phỏng theo Truyện cổ các dân tộc ít người) 

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào? 
a- Khô nóng như rang                     
b- Mịt mù, hỗn độn 
c- Tối tăm, mù mịt 
2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên? 
a- Mùa mưa, mùa bão 
b- Mùa nắng, mùa gió 
c- Mùa khô, mùa mưa 
3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào? 
a- Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối 
b- Là vùng đất đỏ khô nóng như rang 
c- Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ 
4. Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài? 
a- Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên 
b- Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên 
c- Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên 
  



II. LUYỆN TẬP:  
Bài 1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng : 
 s hoặc x 
-….ôi đỗ/………….... -nước....ôi/………..... 
- dòng ….ông/………...... -…..ông đất/………... 

Bài 2. Điền từ chỉ mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông) thích hợp với chỗ trống 
trong bài thơ sau : 

Trời 

Mùa……. 

Trời là cái tủ ướp lạnh 

Mùa……. 

Trời là cái bếp lò nung 

Mùa…… 

Trời thổi lá vàng rơi lả tả 

Gọi nắng 

Gọi mưa 

Gọi hoa 

Nở ra 

Mùa…………… 

 

     (Theo Lò Ngân Sủn ) 

Bài 3. Gạch dưới những từ ngữ không phù hợp với mỗi mùa: 
 

a. Mùa xuân: ấm áp, nắng ấm, rét buốt, cây cối tốt tươi, mưa xuân. 
b. Mùa hạ: oi ả, oi bức, oi nồng, gió heo may, nắng chói chang, mưa rào. 
c. Mùa thu: mưa phùn, se se lạnh, gió heo may, mát mẻ. 
d. Mùa đông: lạnh giá, rét mướt, rét căm căm, gió bấc, nắng ấm. 
 

Bài 4. Tô màu vào hình ảnh của đồ vật mọi người cần sử dụng vào mùa đông:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Viết câu trả lời: 
 

- Em thích nhất mùa nào? 
………………………………………………………………………………………. 
- Mùa nào em được rước đèn, phá cỗ? 
………………………………………………………………………………………. 
- Mùa hè em thường làm gì? 
………………………………………………………………………………………. 
 


